TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KTHK II

NĂM HỌC 2015 – 2016

PHÒNG THI SỐ 1

	TT
	SBD
	Họ Và Tên
	Ngày Sinh
	Lớp
	Tổng điểm 3 môn
	Xếp thứ

KSCL Giữa kì II
	Ghi chú

	1
	4195
	Đình Tuấn Trung
	27/03/2001
	9A
	25.8
	36
	

	2
	4080
	Phạm Văn Phong
	18/04/2001
	9B
	24.8
	68
	

	3
	4092
	Lê Xuân Phước
	22/08/2001
	9B
	24.6
	72
	

	4
	4183
	Chu Yến Trinh
	22/12/2001
	9A
	24.4
	81
	

	5
	3829
	Lê Thị Anh
	15/01/2001
	9B
	23.8
	108
	

	6
	3889
	Trần Hà Giang
	19/12/2001
	9B
	23.5
	126
	

	7
	4222
	Phạm Văn Uy
	20/08/2001
	9B
	23
	147
	

	8
	4104
	Vũ Vân Phượng
	16/01/2001
	9B
	22.7
	162
	

	9
	4052
	Dương Đình Mạnh
	24/02/2001
	9A
	22.5
	172
	

	10
	3849
	Trần Phương Anh
	3/2/2001
	9A
	22.4
	178
	

	11
	3837
	Phạm Mai Anh
	14/01/2001
	9A
	22.4
	178
	

	12
	4032
	Phạm Thị Trà My
	13/06/2001
	9B
	22.1
	202
	

	13
	4187
	Phạm Thu Trang
	2/3/2001
	9B
	21.6
	238
	

	14
	4016
	Hoàng Thị Phương Lan
	20/10/2001
	9A
	21.1
	264
	

	15
	4207
	Nguyễn Đình Trường
	6/10/2001
	9A
	20.8
	285
	

	16
	4076
	Phạm Thị Ngọc
	1/9/2001
	9A
	20.8
	285
	

	17
	4044
	Nguyễn Hải Nam
	22/10/2001
	9B
	20.8
	285
	

	18
	4008
	Dương Tuyết Mai
	26/10/2001
	9B
	20.8
	285
	

	19
	3913
	Phạm Thu Hà
	9/12/2001
	9B
	20.6
	305
	

	20
	3985
	Nguyễn Thị Thảo Linh
	25/03/2001
	9B
	20.5
	315
	

	21
	4068
	Vũ Minh Phát
	8/9/2001
	9B
	20.5
	315
	

	22
	4227
	Vũ Xuân Trường
	9/11/2001
	9A
	19.9
	361
	

	23
	4128
	Phạm Thị Thanh Thảo
	14/10/2001
	9B
	19.8
	372
	


Lưu ý:

- HS ghi nhở SBD của mình, ghi đầy đủ thông tin vào tờ giấy thi

- Học sinh để toàn bộ cặp sách và các tài liệu có liên quan bên ngoài phòng thi.
- Các trường hợp vi phạm sau sẽ bị lập biên bản:

+ Mất trật tự, trao đổi bài để giám thị nhắc đến lần thứ 2

+ Mang tài liệu vào phòng thi dù có hoặc không sử dụng đều vi phạm
+ Ra dấu, hoặc kí hiệu cho bạn khác trong những bài tập trắc nghiệm đặc biệt là môn tiếng anh
….Những HS bị lập biên bản có thể bị hủy kết quả thi ( 0 điểm) hoặc trừ 1/2 số điểm.

Người lập

PHT: Vũ Ngọc Linh

TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KTHK II

NĂM HỌC 2015 – 2016

PHÒNG THI SỐ 2

	TT
	SBD
	Họ Và Tên
	Ngày Sinh
	Lớp
	Tổng điểm 3 môn
	Xếp thứ

KSCL Giữa kì II
	Ghi chú

	1
	4088
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc
	31/10/2001
	9A
	19.8
	372
	

	2
	3945
	Đỗ Xuân Đạt
	12/6/2001
	9A
	19.1
	418
	

	3
	4004
	Đỗ Thu Huyền
	24/03/2001
	9A
	19
	423
	

	4
	4230
	Lương Phương Yến
	5/1/2001
	9B
	18.8
	445
	

	5
	4147
	Đinh Thị Thu
	20/06/2001
	9A
	18.7
	450
	

	6
	4100
	Phạm Thị Hạnh Nguyên
	28/02/1999
	9A
	18.2
	492
	

	7
	3853
	Nguyễn Đức Chí
	18/05/2001
	9B
	17.9
	516
	

	8
	4028
	Bùi Thị Loan
	27/07/2001
	9A
	17.8
	529
	

	9
	4163
	Lê Đức Tín
	5/12/2001
	9B
	17.8
	529
	

	10
	4112
	Phạm Minh Nhật
	18/09/2001
	9A
	17.6
	545
	

	11
	4056
	Phạm Lê Quang Nhật
	5/10/2001
	9B
	17.6
	545
	

	12
	3921
	Phạm Khánh Duy
	18/10/2001
	9A
	17.4
	563
	

	13
	3937
	Dương Tuấn Hải
	4/10/2001
	9B
	17.3
	570
	

	14
	4020
	Vũ Thảo My
	2/2/2001
	9B
	17.3
	570
	

	15
	3865
	Phan Thị Anh Dương
	13/06/2001
	9B
	17.1
	588
	

	16
	3861
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	8/1/2001
	9A
	17
	598
	

	17
	3961
	Vũ Thị Thu Huyền
	22/06/2001
	9B
	17
	598
	

	18
	4211
	Nguyễn Thế Trường
	20/02/2001
	9B
	17
	598
	

	19
	3841
	Bùi Thị Trâm Anh
	1/7/2001
	9B
	17
	598
	

	20
	3969
	Vũ Minh Hiếu
	26/02/2001
	9A
	16.9
	608
	

	21
	4064
	Vũ Thúy Nga
	11/10/2001
	9A
	16.9
	608
	

	22
	3901
	Nguyễn Thị Giang
	27/09/2001
	9B
	16.9
	608
	

	23
	4219
	Lê Sơn Trường
	2/1/2001
	9A
	16.8
	617
	


Lưu ý:

- HS ghi nhở SBD của mình, ghi đầy đủ thông tin vào tờ giấy thi

- Học sinh để toàn bộ cặp sách và các tài liệu có liên quan bên ngoài phòng thi.
- Các trường hợp vi phạm sau sẽ bị lập biên bản:

+ Mất trật tự, trao đổi bài để giám thị nhắc đến lần thứ 2

+ Mang tài liệu vào phòng thi dù có hoặc không sử dụng đều vi phạm
+ Ra dấu, hoặc kí hiệu cho bạn khác trong những bài tập trắc nghiệm đặc biệt là môn tiếng anh
….Những HS bị lập biên bản có thể bị hủy kết quả thi ( 0 điểm) hoặc trừ 1/2 số điểm.

Người lập

PHT: Vũ Ngọc Linh

TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT
DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KTHK II

NĂM HỌC 2015 – 2016

PHÒNG THI SỐ 3

	TT
	SBD
	Họ Và Tên
	Ngày Sinh
	Lớp
	Tổng điểm 3 môn
	Xếp thứ

KSCL Giữa kì II
	Ghi chú

	1
	4151
	Trần Thị Thanh Thủy
	3/1/2001
	9B
	16.8
	617
	

	2
	3877
	Vũ Hải Đăng
	17/08/2001
	9B
	16.7
	629
	

	3
	4175
	Nguyễn Thu Trà
	7/4/2001
	9B
	16.6
	636
	

	4
	4199
	Nguyễn Văn Trong
	4/12/2001
	9B
	16.5
	648
	

	5
	3992
	Vũ Tuấn Huy
	5/2/2001
	9A
	16.5
	648
	

	6
	4135
	Kim Ngọc Thành
	13/09/2001
	9A
	16.2
	680
	

	7
	3873
	Vũ Thị Quỳnh Anh
	15/11/2001
	9A
	16.1
	687
	

	8
	4116
	Lê Thị Chúc Quỳnh
	5/4/2001
	9B
	15.8
	712
	

	9
	3981
	Trương Đức Huy
	21/02/2001
	9A
	15.6
	733
	

	10
	3933
	Phạm Thùy Duyên
	26/10/2001
	9A
	15.2
	769
	

	11
	4139
	Phạm Văn Thăng
	14/10/2001
	9B
	14.7
	804
	

	12
	3909
	Nguyễn Thị Dịu
	5/6/2001
	9A
	13.9
	862
	

	13
	3957
	Vũ Ngọc Hải
	24/02/2001
	9A
	13.9
	862
	

	14
	4040
	Nguyễn Thị Ly
	16/02/2001
	9A
	13.9
	862
	

	15
	3825
	Phạm Hoài Anh
	14/11/2001
	9A
	13.4
	901
	

	16
	3973
	Vũ Văn Kiên
	3/10/2001
	9B
	13.1
	926
	

	17
	3925
	Nguyễn Hoàng Hải
	27/10/2001
	9B
	13
	932
	

	18
	4171
	Vũ Thị Quỳnh Trang
	27/11/2000
	9A
	12.7
	956
	

	19
	3897
	Nguyễn Thị Ngọc Bích
	2/2/2001
	9A
	12.7
	956
	

	20
	4124
	Đặng Đình Thanh
	30/07/2001
	9A
	12.2
	999
	

	21
	3949
	Lê Ngọc Huyền
	9/11/2001
	9B
	11.4
	1058
	

	22
	4159
	Vũ Kim Thụy
	29/08/2001
	9A
	10.7
	1112
	

	23
	3996
	Vũ Thị Thùy Linh
	16/11/1999
	9B
	9.5
	1187
	

	24
	3885
	Chu Đài Bắc
	11/3/2001
	9A
	8
	1257
	


Lưu ý:

- HS ghi nhở SBD của mình, ghi đầy đủ thông tin vào tờ giấy thi

- Học sinh để toàn bộ cặp sách và các tài liệu có liên quan bên ngoài phòng thi.
- Các trường hợp vi phạm sau sẽ bị lập biên bản:

+ Mất trật tự, trao đổi bài để giám thị nhắc đến lần thứ 2

+ Mang tài liệu vào phòng thi dù có hoặc không sử dụng đều vi phạm
+ Ra dấu, hoặc kí hiệu cho bạn khác trong những bài tập trắc nghiệm đặc biệt là môn tiếng anh
….Những HS bị lập biên bản có thể bị hủy kết quả thi ( 0 điểm) hoặc trừ 1/2 số điểm.
Người lập

PHT: Vũ Ngọc Linh

